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ÔN TOÁN – ĐỀ 1 

Nhận xét 

 

 

 

Phần 1:  Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng: 

1/ Số “ Ba nghìn tám trăm năm mươi mốt” viết là: 

A.3854 B.3845   C.3851  

2/  Đồng hồ chỉ :                                                     

A. 2 giờ 25 phút.             

B.  2 giờ kém  25 phút           

C.  3 giờ kém 25 phút   

  

3/ Chữ số 4 trong số 2438 thuộc chữ số hàng :                                            

A.   Chục                          B. Trăm                         C. Nghìn  

4/Đổi đơn vị độ dài: 4m 7cm =………….cm 

A.  470                      B. 407                        C. 47 

5/ Tính chu vi hình vuông ABCD có cạnh dài 8cm: 

 A. 32cm                   B. 24cm                C.  16cm 

6/ Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài  5dm, chiều rộng 10cm . Chu vi hình 

chữ nhật đó là: 

A.   120cm                           B. 60cm                         C.  30cm   

 



 

 

 

 

Phần II: 

   1/ Đặt tính rồi tính  

  3521 + 2285               849 – 268        

........................         ........................    

........................         ........................ 

........................  ........................ 

........................      ........................              

........................      ........................              

 

2/  Tìm x :                                                         

       543  :   x =   3                                            

…………………………………..                                   

…………………………………..  

 3/  Tính giá trị của biểu thức   

                                                     
1527 + 129 : 3 =  …………………….    

                                                                         

                        =……………………...    

   114 x 7                      432 : 8           

......................     .......................  

......................   .......................  

......................     ……………... 

......................             ....................... 

......................             …................... 

                                    

  

  

 

4/ Một xưởng may cần may hoàn tất  258 bộ quần áo, xưởng đã may được  số bộ 

quần áo đó. Hỏi họ cần phải may thêm bao nhiêu bộ quần áo nữa ?  

                                                   Bài giải 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   

 .........................................................................................................................   

 .........................................................................................................................   

 .........................................................................................................................  

5*/Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình 

vuông có chu vi 100m. Tính chu vi hình chữ nhật đó ? 

                                                  Bài giải 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   

 .........................................................................................................................   

 .........................................................................................................................   

 .........................................................................................................................  
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ÔN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 1 

Nhận xét 

 

 

 

Tình bạn 

          Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà, không được đi đâu. Chợt Cún 

nghe có tiếng kêu ngoài sân: 

     -     Cứu tôi với! 

          Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp. 

           Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ 

sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà 

con để chạy thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm 

Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ 

nhanh chóng băng bó vết thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền 

cởi áo của mình ra đắp cho  bạn. Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại 

mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu Cún, khen: 

-       Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con! 

Theo Mẹ kể con nghe 

I.Đọc thầm bài đọc “Tình bạn” và khoanh tròn vào các chữ cái trước ý trả lời 

đúng nhất ( câu 1, 2, 3, 5, 6) 

1. Thấy Gà con bị Cáo bắt, Cún con đã làm gì?  

A.Cún con đứng nép vào cánh cửa quan sát. 

B.Cún con không biết làm cách nào vì Cún rất sợ Cáo. 

C.Cún nảy ra một kế là đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. 

2. Vì sao Cáo lại bỏ Gà con lại và chạy thoát chân?  

A.Vì Cáo nhìn thấy Cún con. 

B.Vì Cáo già rất sợ sư tử. 



 

C.Vì Cáo già rất sợ Cún con. 

3. Thấy Gà con bị thương, Cún con đã làm những gì để cứu bạn? 

 A.Cún ôm gà con, vượt đường xa để tìm bác sĩ Dê núi chữa vết thương cho bạn. 

B.Cún hoảng hốt không biết làm gì để cứu Gà con. 

C.Cún con sợ Cáo và không làm gì để cứu bạn. 

4.Qua câu chuyện trên, em học được gì từ bạn Cún con? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5.Câu: “Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn.” thuộc kiểu câu gì?   

A.   Ai - làm gì?       B.   Ai - thế nào?             C.   Ai - là gì? 

6. Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào ?” trong câu sau: 

                    Vào đầu tháng 6, chúng em được nghỉ hè. 

A.  Chúng em được nghỉ hè 

B.  Vào đầu tháng 6 

7.Đặt câu theo mẫu “Ai là gì ?” với từ ngữ cho trước: 

Hoa mai ................................................................................................................... 

.............................................................. ................................................................... 

8. Điền dấu  phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau : 
 

Hè lại về học sinh phải tạm xa thầy cô bạn bè để nghỉ ngơi sau thời gian học tập.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

----------------- 

Chính tả (Nghe -viết) 

Việt Nam 

    Việt Nam đẹp khắp trăm miền, 

Bốn mùa một sắc trời riêng đất này. 

      Xóm làng đồng ruộng rừng cây, 

         Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang. 

    Sum suê xoài biếc, cam vàng, 

               Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng nàng nắng soi. 

Có nơi đâu đẹp tuyệt vời 

            Như sông, như núi, như người Việt Nam !. 

Lê Anh Xuân 



 

 

ĐÁP ÁN - TOÁN ĐỀ 1 

Phần I :  

- Thứ tự  : 1C -  2C -  3B -  4B – 5A - 6 A 

  

Phần II :  

1. Đặt tính rồi tính: 

   

5806  - 581  - 798  - 54       

 

2.  Tìm x              3.Tính giá trị biểu thức 
        543 :  x =  3           1527 + 129 : 3 

                  x  =   543 : 3                         =   1527 +   43       

                  x  =   181                      =   1570                 

     

4.                            -  Số bộ quần áo xưởng đã may được là : 

(Xưởng đó đã may được là:) 

258   : 3 =  86 ( bộ quần áo) 

Số bộ quần áo họ cần may thêm nữa là : 

258-86 = 172  ( bộ quần áo ) 

Đáp số :       172 bộ quần áo 

                                     

5*.   

Cạnh hình vuông đó là : 

100 : 4 = 25 (m) 

 

Vậy chiều rộng hình chữ nhật cũng bằng 25 m 

 

Chu vi hình chữ nhật đó là : 

 

( 45 + 25) x 2 =140 (m) 

 

Đáp số : 140 m 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 1 

 

I. ĐỌC THẦM : 

1C , 2B  ,  3A , 5A, 6B  

Câu 4: Qua câu chuyện trên, học được từ bạn Cún con: 

-Sự thông minh, dũng cảm. 

 -Biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn, nguy hiểm. 

Câu 7 :  HS đặt được câu với từ ngữ cho trước:  

                    Hoa mai là loài hoa tượng trưng cho ngày Tết miền Nam. 

Câu 8 :  HS đặt đúng dấu phẩy vào câu theo yêu cầu :  

Hè lại về, học sinh phải tạm xa thầy cô, bạn bè để nghỉ ngơi sau thời gian học tập 

 




